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1. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên: Mai Anh Thơ

Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Nông Lâm Tp.HCM

Địa chỉ liên hệ: Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Điện thoại, email: (0)8-37242623, tho@hcmuaf.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Hệ thống Thông tin, Lập trình ứng dụng web, Cơ sở dữ liệu, An toàn và bảo mật hệ thống
2. Thông tin chung về môn học 
· Tên môn học: Lập trình cơ bản
· Mã môn học: 214321
· Số tín chỉ: 4
· Môn học: Bắt buộc
· Các môn học tiên quyết: không có
· Các môn học trước: Tin học đại cương
· Các môn học kế tiếp: 
· Các yêu cầu đối với môn học (nếu có):

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

+ Nghe giảng lý thuyết: 45 tiết
+ Thảo luận: 
+ Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): Thực hành Phòng máy tính 30 tiết
+ Hoạt động theo nhóm: 

+ Tự học: 60 tiết về nhà
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Hệ thống Thông tin, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại học Nông Lâm Tp.HCM, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức
3. Mục tiêu của môn học
· Kiến thức: cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và cần thiết lập trình hướng đối tượng.

· Ngôn ngữ sử dụng để cài đặt: Java

· Giới thiệu một số pattern: Singleton, Composite, Union, Interpreter 
· Kỹ năng: bước đầu rèn luyện cho sinh viên kỹ năng phân tích bài toán theo hướng đối tượng một cách tự nhiên, tìm lời giải cho bài toán, minh họa bằng ngôn ngữ lập trình Java, sử dụng công cụ Borland Builder/Eclipse thông qua các bài tập thực hành.
· Thái độ, chuyên cần: tìm tòi sáng tạo, độc lập tư duy có hiệu quả

4. Tóm tắt nội dung môn học
 Môn học này nhằm giúp sinh viên nắm bắt những kiến thức cơ bản liên quan đến lập trình hướng đối tượng, các phương pháp phân tích bài toán, tìm lời giải cho bài toán và bước đầu tiến hành kiểm thử các chức năng đã cài đặt bằng công cụ Junit Test. Ngoài ra, môn học cũng cung cấp một số mẫu (pattern) cơ bản là những kinh nghiệm lập trình đã được các thế hệ lập trình viên đi trước đúc kết lại.
5. Nội dung chi tiết môn học (tên các chương, mục, tiểu mục)
Phần 1: Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng trong Java (4 LT)

· Tổng quan về Java (trình biên dịch, trình thông dịch, JVM – máy ảo Java, mã máy, tính đa nền, IDE- môi trường phát triển tích hợp, …)

· Các kiểu dữ liệu nguyên thuỷ trong Java

· Kiểu dữ liệu lớp – Đối tượng

· Phương thức khởi tạo (constructor)

· JUnitTest và các cách test constructor trong Java.

· Một số toán tử: new, =, ==, ||, &&.

· Giới thiệu môi trường phát triển, cách viết test constructor 

Phần 2: Lớp và đối tượng (8 LT/ 8 TH) 

· Lớp – Lớp chứa lớp (class containment) 

· Tính đóng gói

· Modifier: public and private

· If…then…else.

· Thảo luận nhóm: từng nhóm sẽ tự tìm ra bài toán trong thực tế và phát hiện những đối tượng trong bài toán này, mô tả đầy đủ những thuộc tính và hành động của đối tượng. 

· Các bài tập trong How to design class hierarchies (từ 2.1.1 đến 2.1.4 , 3.1.1, 3.1.2)
Phần 3: Phương thức (6 LT/ 8 TH)

· Phương thức và truyền tham số.

· Tính uỷ quyền (delegation)

· Overloading

· Getter và setter.

· Thảo luận nhóm: các nhóm  sinh viên tiếp theo sẽ tự tìm ra bài toán trong thực tế và phát hiện những đối tượng trong bài toán này, mô tả đầy đủ những thuộc tính và hành động của đối tượng, thể hiện việc ủy quyền cho từng đối tượng. 
· Các bài tập trong How to design class hierarchies (từ 3.1.1 đến  3.1.5, 4.1.1, 4.1.2)

· Hiện thực một số bài toán trong How to design programs bằng Java (3.3.2, 3.3.3)

Phần 4: Kế thừa và đa hình (12 LT/ 8 TH)

· Lớp phân cấp (union of classes)

· Tính kế thừa (constructors in inheritance)

· Tính đa hình

· Modifier: protected, static

· Từ khoá This and super
· Từ khoá abstract, extends
· Overriding

· Overriding “equals” and “toString” method

· Thảo luận nhóm: từng nhóm sẽ tự tìm ra bài toán trong thực tế và phát hiện những đối tượng trong bài toán này, mô tả đầy đủ những thuộc tính và hành động của đối tượng, thể hiện việc ủy quyền cho từng đối tượng., tính kế thừa và tính đa hình 
· Các bài tập trong  How to design class hierarchies (4.0.4, 4.1.4, từ 5.0.4 đến 5.0.6, 5.0.9, từ 5.1.2 đến 5.1.4)
· Hiện thực một số bài toán trong How to design programs bằng Java (7.2.2, 2.3.3, 3.3.5)

Phần 5: Một số mẫu (12 LT/ 6 TH)

· Lớp phân cấp chứa lớp (containment in unions)

· Danh sách

· Xử lý tính toán trên danh sách.

· Sắp xếp trên danh sách.

· Mẫu Union

· Mẫu Composite

· Mẫu Singleton
· Hiện thực một số bài toán trong How to design programs bằng Java (9.5.2, 9.3.3, 9.5.3, 10.2.7, 9.5.7, 10.1.6, 10.1.7, 10.2.4, 12.2.1)

· Các bài tập trong  How to design class hierarchies (từ 5.1.1 đến 5.1.4, 5.3.1, 5.3.2, từ 6.0.5 đến 6.0.7, từ 6.5.1 đến 6.5.3)
Phần 6: Ôn tập (3 LT)

· Bài toán Quản lý Sinh viên
6. Học liệu
1. How to design class hierarchies - Matthias Felleisen, Matthew Flatt, Robert Findler, Kathy Gray, Shriram Krishnamurthi, Viera K. Proulx, 2003.

2. Agile Java Crafting Code with Test-Driven Development - Jeff Langr, Prentice Hall PTR, 2005
3. Core JAVA, Volume II, Cay S. Horstmann, Gary Cornell, Sun MicroSystem Press, USA 2002
7. Hình thức tổ chức dạy học
 Lịch trình chung: (Ghi tổng số giờ cho mỗi cột)
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thí nghiệm,  thực tập giáo trình, rèn nghề, …
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận 
	
	
	

	Phần 1: Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng trong Java (4 LT)
	4 tiết
	
	
	
	tiết
	4tiết

	Phần 2: Lớp và đối tượng (8 LT/ 8 TH)
	8
	
	
	8
	
	16

	Phần 3: Phương thức (6 LT/ 8 TH)
	6
	
	
	8
	
	14

	Phần 4: Kế thừa và đa hình (12 LT/ 8 TH)
	12
	
	
	8
	
	20

	Phần 5: Một số mẫu (12 LT/ 6 TH)
	12
	
	
	6
	
	18

	Phần 6: Ôn tập (3 LT)
	3
	
	
	
	
	3


8. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên
Đây là một môn học Năm 1. Môn học này bao gồm 2 phần lý thuyết và thực hành riêng rẽ. Cụ thể như sau:

Giảng trên lớp (Lecture) bằng các slide
1. Giảng bằng slide bài giảng tiếng Anh. Sinh viên đọc giáo trình bằng tiếng Anh. 
2. Trước khi đến lớp sinh viên đọc trước ở nhà chương sách giáo khoa liên quan trong đề cương. 

3. Sinh viên sẽ đến lớp để xem và nghe giảng viên nhấn mạnh các khái niệm và các ý tưởng quan trọng hay khó của mỗi chương. 

4. Sau buổi giảng, sinh viên làm các thí dụ đã cho trong giờ giảng và/hay trong sách để xem mình đã hiểu đầy đủ những khái niệm này chưa.

5. Làm các bài tập và câu hỏi trong sách (như đã cho trong đề cương) để kiểm tra xem mình đã hiểu chưa.

6. Nếu sinh viên có vấn đề với các bước 1-3 trên, sinh viên cần thảo luận với bạn bè hay mang chúng đến giờ thực hành để thảo luận.

Giờ thực hành
1. Thực hành trên máy qua các bài tập nhỏ và một số bài tập ôn sử dụng tất cả nội dung đã học
2. Sinh viên  làm bài tập dưới sự hướng dẫn của trợ giảng.

3. Trước khi đến giờ thực hành sinh viên nên làm thử càng nhiều càng tốt các bài tập đã cho.
4. Trao đổi, thảo luận những khó khăn gặp phải những khi làm trước bài tập trong giờ thực hành
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học
Phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra - đánh giá
9.1. Kiểm tra – đánh giá thường xuyên: 
9.2. Kiểm tra - đánh giá định kì: Bao gồm các phần sau (trọng số của từng phần do giảng viên đề xuất, chủ nhiệm bộ môn thông qua):
· Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận, …): 10%
· Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân /tuần; bài tập nhóm /tháng; bài tập cá nhân/ học kì, …): Bản thu hoạch đồ án 10%
· Kiểm tra - đánh giá cuối kì: 80%
9.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập: 
9.4. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại): Lần thi đầu tiên được tổ chức trong khoảng từ 2-3 tuần sau khi kết thúc môn học. Đối với các sinh viên không đạt kỳ thi lần 1 sẽ tiến hành thi lại lần hai trong khoảng 4 tuần sau khi có kết quả thi lần một. Các sinh viên không đạt hai lần thi sẽ phải học lại từ đầu môn học vào năm học sau.
   Giảng viên             Duyệt Chủ nhiệm bộ môn                           Thủ trưởng đơn vị đào tạo 

     (Ký tên)                               (Ký tên)                                                                      (Ký tên)
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